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(C) 1. “Tiệm bánh su PAPA PUFFS” bán nhiều loại bánh su, bao gồm bánh su sôcôla, bánh su đậu đỏ, bánh su 

xoài, bánh su kem tươi, v.v. Quản lý Chris muốn dùng “Hệ thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn uống” để 

quản lý thông tin sản phẩm, thì anh ấy cần sử dụng chức năng nào sau đây của hệ thống?  

(A) 95A.Quản lý dữ liệu nhà cung cấp  

(B) 83G.Quản lý sản xuất hằng ngày  

(C) 96D.Quản lý nguyên vật liệu và sản phẩm  

(D) 93A.Quản lý dữ liệu nhân viên。 

(B) 2. “95A.Quản lý dữ liệu nhà cung cấp” là chức năng thuộc mô-đun nào  

(A) Mô-đun bán hàng  

(B) Mô-đun mua hàng  

(C) Mô-đun thanh toán  

(D) Mô-đun sản xuất。 

(C) 3. Nếu muốn thêm 1 hạng mục sản phẩm mới vào hệ thống, thì phải sử dụng chức năng nào của hệ thống?  

(A) Quản lý phiếu kế toán hằng ngày  

(B) Quản lý nhập hàng từ nhà cung cấp  

(C) Quản lý nguyên vật liệu và sản phẩm  

(D) Quản lý công thức sản phẩm。 

(B) 4. “93A.Quản lý dữ liệu nhân viên” là chức năng thuộc mô-đun nào?  

(A) Mô-đun bán hàng  

(B) Mô-đun mua hàng  

(C) Mô-đun tồn kho  

(D) Mô-đun sản xuất。 

(A) 5. “94A.Quản lý dữ liệu khách hàng” là chức năng thuộc mô-đun nào?  

(A) Mô-đun bán hàng  

(B) Mô-đun tồn kho  

(C) Mô-đun sản xuất  

(D) Mô-đun thu tiền。 

(A) 6. “92A.Quản lý tài khoản kế toán” là chức năng thuộc mô-đun nào?  

(A) Mô-đun sổ cái chung  

(B) Mô đun tài chính  

(C) Mô-đun thu tiền  

(D) Mô-đun thanh toán。 

(B) 7. Nếu muốn thêm 1 tài khoản kế toán “Thu nhập từ lãi” vào hệ thống, thì phải sử dụng chức năng nào của 

hệ thống?  

(A) Quản lý tài khoản ngân hàng  

(B) Quản lý tài khoản kế toán  

(C) Quản lý thu tiền từ khách hàng  

(D) Quản lý thanh toán cho nhà cung cấp。 

(A) 8. Nếu muốn đặt các giao dịch xảy ra thường xuyên dưới dạng phiếu kế toán cố định, thì phải sử dụng 

chức năng nào của hệ thống?  

(A) Quản lý mẫu phiếu kế toán  

(B) Quản lý phiếu kế toán hằng ngày  

(C) Quản lý tài khoản ngân hàng  

(D) Quản lý khoản mục kế toán。 
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(A) 9. “12A.Quản lý mẫu phiếu kế toán” là chức năng thuộc mô-đun nào?  

(A) Mô-đun sổ cái chung  

(B) Mô đun tài chính  

(C) Mô-đun thu tiền  

(D) Mô-đun thanh toán。 

(D) 10. Nếu muốn thêm một danh mục sản phẩm vào menu thả xuống, thì phải thêm ở chức năng nào?  

(A) Quản lý nguyên vật liệu và sản phẩm  

(B) Quản lý công thức sản phẩm  

(C) Quản lý lĩnh dùng nguyên vật liệu  

(D) Quản lý cụm từ phổ biến。 

(D) 11. “ 99P.Quản lý cụm từ phổ biến” là chức năng thuộc mô-đun nào?  

(A) Mô-đun sổ cái chung  

(B) Mô đun tài chính  

(C) Mô-đun sản xuất  

(D) Mô-đun quản lý hệ thống。 

(B) 12. Chức năng nào sau đây có thể sử dụng bình quân gia quyền để tính giá thành đơn vị và số tiền tồn kho 

của từng mã nguyên vật liệu?  

(A) Phân tích thay đổi chứng từ  

(B) Khóa sổ nhập hao tồn  

(C) Phân tích nhập hao sản phẩm  

(D) Quản lý nguyên vật liệu và sản phẩm。 

(A) 13. Đáp án nào sau đây bao gồm những lợi thế mà việc triển khai hệ thống thông tin ERP có thể mang lại 

cho Tiệm bánh su PAPA PUFF: (1) Tính toàn vẹn của việc lưu trữ dữ liệu; (2) Tích hợp dữ liệu trong cửa 

hàng và truy vấn tức thì những thông tin muốn biết; (3) Chi phí triển khai cao; (4) Người thao tác cần có 

kiến thức nhất định về hệ thống thông tin và kế toán  

(A) 12  

(B) 13  

(C) 123  

(D) 1234。 

(C) 14. “Nguyên tắc 80/20” nghĩa là một nhà hàng thường có tới 80% lợi nhuận là do 20% khách hàng trung 

thành mang lại. Do đó, việc duy trì mối quan hệ với khách hàng là rất quan trọng đối với ngành dịch vụ ăn 

uống. Chức năng nào trong hệ thống này có thể hỗ trợ quản lý quan hệ khách hàng, để nâng cao mức độ 

trung thành của khách hàng?  

(A) 96D.Quản lý nguyên vật liệu và sản phẩm  

(B) 93A.Quản lý dữ liệu nhân viên  

(C) 94A.Quản lý dữ liệu khách hàng  

(D) 95A.Quản lý dữ liệu nhà cung cấp。 

(B) 15. Tên và ký hiệu tương ứng của chứng từ nào dưới đây là sai?  

(A) MIA - Phiếu điều chỉnh tăng  

(B) MOB - Phiếu kiểm kê lãi  

(C) MOA - Phiếu điều chỉnh giảm  

(D) SRB - Phiếu chiết khấu bán hàng。 
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(D) 16. Tên và ký hiệu tương ứng của chứng từ nào dưới đây là đúng?  

(A) MIA - Phiếu điều chỉnh giảm  

(B) MIB - Phiếu kiểm kê lỗ  

(C) MOB - Phiếu kiểm kê lãi  

(D) SRB - Phiếu chiết khấu bán hàng。 

(B) 17. Mấy tháng gần đây, doanh số bán hàng của Tiệm bánh su PAPA PUFF không được cao như trước, do 

đó chủ quản muốn biết liệu có phải mảng quảng cáo tiếp thị có vấn đề hay không, muốn điều tra “Chi phí 

quảng cáo” trong mấy tháng vừa qua. Vậy chủ quản phải sử dụng chức năng nào của hệ thống để truy vấn?  

(A) 96D.Quản lý nguyên vật liệu và sản phẩm  

(B) 92A.Quản lý tài khoản kế toán  

(C) 91F.Quản lý tài khoản ngân hàng  

(D) 93A.Quản lý dữ liệu nhân viên。 

(B) 18. Những chức năng nào dưới đây thuộc mô-đun Mua hàng: (1) Quản lý nguyên vật liệu và sản phẩm (2) 

Quản lý dữ liệu nhà cung cấp (3) Quản lý dữ liệu nhân viên (4) Quản lý dữ liệu khách hàng  

(A) 12  

(B) 23  

(C) 123  

(D) 1234。 

(B) 19. Thông thường trong quy trình mua hàng của doanh nghiệp lớn, trước khi mua hàng sẽ thực hiện thủ 

tục gì: (1) Nhận hàng; (2) Đề xuất mua; (3) Kiểm tra chất lượng; (4) Nhập kho  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 

(A) 20. Thông thường trong quy trình mua hàng của doanh nghiệp lớn, trước khi nhận hàng sẽ thực hiện thủ 

tục gì: (1) Mua hàng; (2) Đề xuất mua; (3) Kiểm tra chất lượng; (4) Nhập kho  

(A) 12  

(B) 34  

(C) 13  

(D) 24。 

(A) 21. Khi muốn “phân tích chéo” hoặc “sàng lọc” theo các khía cạnh khác nhau như tên nhà cung cấp, số 

tiền phải trả, tên sản phẩm,... thì có thể thực hiện ở tùy chọn chức năng nào: (1) 54J Phân tích nhập nguyên 

vật liệu; (2) 92A Quản lý tài khoản kế toán; (3) 91F Quản lý tài khoản ngân hàng; (4) 93A Quản lý dữ liệu 

nhân viên  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 

(D) 22. Trong hệ thống thông tin quản lý dịch vụ ăn uống, khi thực hiện “Nghiệp vụ mua hàng” sẽ có thể phân 

tích chéo những khía cạnh nào của dữ liệu mua hàng liên quan: (1) Nhà cung cấp hàng hóa; (2) Nguyên vật 

liệu; (3) Tháng; (4) Tất cả các khía cạnh trên  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 
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(C) 23. Thông thường trong quy trình mua hàng của doanh nghiệp lớn sẽ có 5 thủ tục là (1) Mua hàng; (2) Đề 

xuất mua; (3) Kiểm tra chất lượng; (4) Nhập kho; (5) Nhận hàng. Trình tự của các thủ tục này là:  

(A) 12345  

(B) 12534  

(C) 21534  

(D) 21345。 

(D) 24. Thông thường trong quy trình mua hàng của doanh nghiệp lớn, sau khi mua hàng sẽ thực hiện thủ tục 

gì: (1) Nhận hàng; (2) Kiểm tra chất lượng; (3) Nhập kho; (4) Tất cả các thủ tục trên  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 

(D) 25. Chức năng nào sau đây được sử dụng để tạo dữ liệu nhân viên, và cũng có thể xem khoản mục con 

“Nhân viên” trong phiếu kế toán: (1) 54A Quản lý nhập hàng từ nhà cung cấp; (2) 54C Quản lý trả lại hàng 

cho nhà cung cấp; (3) 95A Quản lý dữ liệu nhà cung cấp; (4) 93A Quản lý dữ liệu nhân viên  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 

(B) 26. Chức năng nào sau đây được sử dụng để nhập thông tin trả lại nguyên vật liệu: (1) 54A Quản lý nhập 

hàng từ nhà cung cấp; (2) 54C Quản lý trả lại hàng cho nhà cung cấp; (3) 95A Quản lý dữ liệu nhà cung 

cấp; (4) 93A Quản lý dữ liệu nhân viên  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 

(C) 27. Tiệm bánh su PAPA PUFFS nhập 1 lô “bánh mì ngũ cốc” từ Tiệm bánh ngọt kiểu Nhật, nhưng quản lý 

Chris kiểm đếm hàng phát hiện có 5 cái bánh mì đã bị bẹp, do đó trả lại cho Tiệm bánh ngọt kiểu Nhật, 

quản lý Chris sẽ sử dụng chức năng “54C.Quản lý trả lại hàng cho nhà cung cấp” trong “Hệ thống quản lý 

hậu cần dịch vụ ăn uống” để tiến hành quy trình trả hàng. Vậy chức năng “54C.Quản lý trả lại hàng cho 

nhà cung cấp” là thuộc mô-đun nào sau đây  

(A) Mô-đun bán hàng  

(B) Mô-đun tồn kho  

(C) Mô-đun mua hàng  

(D) Mô-đun thanh toán。 

(A) 28. Thao tác chứng từ nhập hàng được thực hiện trong chức năng nào: (1) 54A Quản lý nhập hàng từ nhà 

cung cấp; (2) 54C Quản lý trả lại hàng cho nhà cung cấp; (3) 44A Quản lý bán hàng hằng ngày; (4) 44C 

Quản lý hàng bán trả lại hằng ngày  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 
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(B) 29. Thao tác chứng từ trả lại hàng mua được thực hiện trong chức năng nào: (1) 54A Quản lý nhập hàng 

từ nhà cung cấp; (2) 54C Quản lý trả lại hàng cho nhà cung cấp; (3) 44A Quản lý bán hàng hằng ngày; (4) 

44C Quản lý hàng bán trả lại hằng ngày  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 

(C) 30. Chức năng nào sau đây được sử dụng để tạo dữ liệu nhà cung cấp, và cũng có thể xem tình hình nhập 

và trả lại hàng của nhà cung cấp đó: (1) 54A Quản lý nhập hàng từ nhà cung cấp; (2) 54C Quản lý trả lại 

hàng cho nhà cung cấp; (3) 95A Quản lý dữ liệu nhà cung cấp; (4) 93A Quản lý dữ liệu nhân viên  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 

(A) 31. Khi muốn thêm mới Phiếu mua hàng, thì có thể sử dụng tùy chọn chức năng nào: (1) 54A Quản lý 

nhập hàng từ nhà cung cấp; (2) 92A Quản lý tài khoản kế toán; (3) 91F Quản lý tài khoản ngân hàng; (4) 

93A Quản lý dữ liệu nhân viên  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 

(A) 32. Lô bánh su trái cây mà Tiệm bánh su PAPA PUFFS nhập, hôm nay hàng đã về đến nơi, tiệm dự định 

ngày mai bắt đầu bán. Thế nhưng lại phát hiện bánh su bị hỏng, do đó quyết định trả lại cho nhà cung cấp. 

Vậy khi Tiệm bánh su PAPA PUFFS tiến hành trả hàng, thì có thể sao chép hạng mục dữ liệu nào trong 

phiếu nhập hàng để biết về số lượng và số tiền mua hàng  

(A) Số Bảng kê mua hàng  

(B) Mã nhà cung cấp  

(C) Ngày lập chứng từ  

(D) Phương thức thu tiền。 

(D) 33. Khi hoàn tất thao tác nhập hàng hoặc trả lại hàng, sẽ nhận được hạng mục thông tin gì, để sau này sử 

dụng vào việc truy vấn và theo dõi nội dung nhập hàng hoặc trả lại hàng trong “25A.Quản lý phiếu kế toán 

hằng ngày”  

(A) Mã chứng từ  

(B) Mã nhà cung cấp  

(C) Ngày in chứng từ  

(D) Phiếu kế toán tạo bút toán。 

(D) 34. Dạo trước, Tiệm bánh su PAPA PUFFS đã mua chịu một lô bánh su matcha từ nhà cung cấp “Tiệm 

bánh ngọt kiểu Nhật”, hiện PAPA PUFFS đã có tiền và dự định trả nợ. Vậy có thể dùng chức năng nào 

trong hệ thống này để tra cứu số tiền phải trả (1) 54I.Phân tích mua hàng của nhà cung cấp; (2) 54J.Phân 

tích mua nguyên vật liệu; (3) 54C.Quản lý trả lại hàng cho nhà cung cấp; (4) 54A.Quản lý nhập hàng từ 

nhà cung cấp  

(A) 1  

(B) 12  

(C) 13  

(D) 124。 
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(A) 35. Nếu phần mô tả trong chứng từ là “Tiếp khách”, thì có ảnh hưởng đến tồn kho không: (1) Có ảnh 

hưởng; (2) Không ảnh hưởng; (3) Tùy vào số tiền; (4) Tùy vào số lượng  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 

(C) 36. Sử dụng các tùy chọn của chức năng 44A.Quản lý bán hàng hằng ngày, có thể thực hiện những thao 

tác chứng từ nào: (1) Bán hàng; (2) Tiếp khách; (3) Hàng bán trả lại (4) Chiết khấu bán hàng  

(A) 13  

(B) 24  

(C) 12  

(D) 34。 

(D) 37. Sử dụng các tùy chọn của chức năng 44C.Quản lý hàng bán trả lại hằng ngày, có thể thực hiện những 

thao tác chứng từ nào: (1) Bán hàng; (2) Tiếp khách; (3) Hàng bán trả lại (4) Chiết khấu bán hàng  

(A) 13  

(B) 24  

(C) 12  

(D) 34。 

(D) 38. Có thể sử dụng tùy chọn chức năng nào để tạo dự án tiếp thị, cũng như xem trạng thái phiếu kế toán 

của dự án tiếp thị: (1) 44A Quản lý bán hàng hằng ngày; (2) 44C Quản lý hàng bán trả lại hằng ngày; (3) 

94A Quản lý dữ liệu khách hàng; (4) 91S Quản lý dự án tiếp thị  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 

(C) 39. Hệ thống thông tin quản lý dịch vụ ăn uống Gaoming có thể: (1) Được coi là hệ thống hậu cần kinh 

doanh dịch vụ ăn uống; (2) Nhận dữ liệu doanh thu từ hệ thống POS; (3) Tất cả các mục trên đều đúng; (4) 

Tất cả các mục trên đều sai  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 

(C) 40. Cuối tháng Tiệm bánh su PAPA PUFFS sẽ quyết toán thu nhập trong tháng này, và dự định thu các 

khoản phải thu từ khách hàng nợ tiền hàng. Vậy có thể sử dụng chức năng nào của hệ thống này để hỗ trợ 

truy vấn các đơn hàng chưa thanh toán trong tháng này  

(A) 44A.Quản lý bán hàng hằng ngày  

(B) 44C.Quản lý hàng bán trả lại hằng ngày  

(C) 44I.Phân tích bán hàng theo khách hàng  

(D) 44J.Phân tích bán hàng theo sản phẩm。 

(B) 41. Có thể sử dụng tùy chọn chức năng nào để nhập dữ liệu hàng bán trả lại hằng ngày: (1) 44A.Quản lý 

bán hàng hằng ngày; (2) 44C.Quản lý hàng bán trả lại hằng ngày; (3) 94A.Quản lý dữ liệu khách hàng; (4) 

91S.Quản lý dự án tiếp thị  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 
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(A) 42. Khi muốn thêm một Phiếu trả hàng, thì có thể thực hiện ở tùy chọn chức năng nào: (1) ) 44C Quản lý 

hàng bán trả lại hằng ngày; (2) 91F Quản lý tài khoản ngân hàng; (3) 93A Quản lý dữ liệu nhân viên; (4) 

Tất cả các chức năng trên  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 

(C) 43. Có thể sử dụng tùy chọn chức năng nào để tạo dữ liệu khách hàng: (1) 44A Quản lý bán hàng hằng 

ngày; (2) 44C Quản lý hàng bán trả lại hằng ngày; (3) 94A Quản lý dữ liệu khách hàng; (4) 91S Quản lý dự 

án tiếp thị  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 

(A) 44. Khi muốn thêm một Bảng kê bán hàng, thì có thể thực hiện ở tùy chọn chức năng nào: (1) ) 44A Quản 

lý bán hàng hằng ngày; (2) 91F Quản lý tài khoản ngân hàng; (3) 93A Quản lý dữ liệu nhân viên; (4) Tất cả 

các chức năng trên  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 

(D) 45. Quản lý Chris muốn biết trong số các loại bánh su được bán tại “Tiệm bánh su PAPA PUFFS”, hương 

vị nào bán chạy nhất. Vậy thì quản lý Chris có thể sử dụng chức năng nào trong “Hệ thống quản lý hậu cần 

dịch vụ ăn uống” để truy vấn tình hình bán hàng  

(A) 44C.Phân tích hàng bán trả lại hằng ngày  

(B) 44I.Phân tích bán hàng theo khách hàng  

(C) 54J.Phân tích mua nguyên vật liệu  

(D) 44J.Phân tích bán hàng theo sản phẩm。 

(D) 46. Sắp đến Ngày của Mẹ, Tiệm bánh su PAPA PUFF dự định nhân dịp này để tăng doanh số bán hàng, do 

đó đã đưa ra chính sách chỉ cần tham gia Hội viên độc quyền của Tiệm bánh su PAPA PUFF là sẽ được 

hưởng ưu đãi “mua 1 tặng 1” trong Ngày của Mẹ. Xin hỏi có thể sử dụng chức năng nào của hệ thống này 

để hỗ trợ cho việc quản lý hội viên và hoạt động tiếp thị lần này: (1) 94A.Quản lý dữ liệu khách hàng; (2) 

44A.Quản lý bán hàng hằng ngày; (3) 44J.Phân tích bán hàng theo sản phẩm; (4) 91S.Quản lý dự án tiếp 

thị  

(A) 123  

(B) 234  

(C) 134  

(D) 124。 

(B) 47. Trong khoảng thời gian lễ Noel (20/12~25/12) , quản lý Chris đã bán khuyến mãi giảm giá 1000 cái 

bánh su Giáng sinh Vậy thì quản lý Chris có thể sử dụng chức năng nào trong “Hệ thống quản lý hậu cần 

dịch vụ ăn uống” để truy vấn tình hình bán hàng bánh su Giáng sinh trong dịp Noel  

(A) 44C.Phân tích hàng bán trả lại hằng ngày  

(B) 91S.Quản lý dự án tiếp thị  

(C) 44I.Phân tích bán hàng theo khách hàng  

(D) 44J.Phân tích bán hàng theo sản phẩm。 
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(C) 48. Thao tác chứng từ bán hàng được thực hiện trong chức năng nào: (1) 54A Quản lý nhập hàng từ nhà 

cung cấp; (2) 54C Quản lý trả lại hàng cho nhà cung cấp; (3) 44A Quản lý bán hàng hằng ngày; (4) 44C 

Quản lý hàng bán trả lại hằng ngày  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 

(D) 49. Thao tác chứng từ hàng bán trả lại được thực hiện trong chức năng nào: (1) 54A Quản lý Trả về hàng 

từ nhà cung cấp; (2) 54C Quản lý trả lại hàng cho nhà cung cấp; (3) 44A Quản lý bán hàng hằng ngày; (4) 

44C Quản lý hàng bán trả lại hằng ngày  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 

(A) 50. Khi thực hiện thao tác chứng từ bán hàng thì có ảnh hưởng đến tồn kho không: (1) Có ảnh hưởng; (2) 

Không ảnh hưởng; (3) Tùy vào số tiền; (4) Tùy vào số lượng  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 

(A) 51. Khi muốn sàng lọc các khía cạnh tên gọi tắt của khách hàng, số tiền phải thu, v.v. thì có thể thực hiện 

ở tùy chọn chức năng nào: (1) 44J Phân tích nhập nguyên vật liệu; (2) 92A Quản lý tài khoản kế toán; (3) 

25A Quản lý phiếu kế toán hằng ngày; (4) 93A Quản lý dữ liệu nhân viên  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 

(D) 52. Khi hoàn tất thao tác bán hàng hoặc hàng bán trả lại, sẽ nhận được hạng mục thông tin gì, để sau này 

sử dụng vào việc truy vấn và theo dõi nội dung bán hàng hoặc hàng bán trả lại hàng trong “25A.Quản lý 

phiếu kế toán hằng ngày”  

(A) Mã bảng kê bán hàng  

(B) Mã khách hàng  

(C) Ngày lập chứng từ  

(D) Chứng từ tạo tài khoản。 

(D) 53. Quản lý Chris muốn xem tất cả các chứng từ của “Tiệm bánh su PAPA PUFFS” vào ngày 01/01/2015, 

để biết trạng thái của từng giao dịch trong ngày hôm đó. Vậy thì quản lý Chris có thể sử dụng chức năng 

nào trong “Hệ thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn uống” để truy vấn chứng từ hằng ngày  

(A) 85B.Khóa sổ nhập hao tồn  

(B) 85V.Phân tích nhập hao sản phẩm  

(C) 62E.Quản lý kiểm kê điều chỉnh tăng  

(D) 67J.Phân tích thay đổi chứng từ。 
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(A) 54. Quản lý Chris muốn nắm bắt tình hình nhập và bán các loại bánh su của “Tiệm bánh su PAPA 

PUFFS”, để kiểm soát hiệu quả số lượng tồn kho sản phẩm và chi phí bán hàng của tiệm. Vậy thì quản lý 

Chris có thể sử dụng chức năng nào trong “Hệ thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn uống” để truy vấn tình 

hình bán hàng  

(A) 85B.Đóng tài khoản nhập hao tồn  

(B) 44C.Phân tích hàng bán trả lại hằng ngày  

(C) 44J.Phân tích bán hàng theo sản phẩm  

(D) 54J.Phân tích mua nguyên vật liệu。 

(C) 55. Để quản lý hiệu quả tình hình bán hàng hằng ngày của “Tiệm bánh su PAPA PUFFS”, cuối mỗi tháng 

quản lý Chris đều phải tiến hành kiểm kê thực tế số lượng sản phẩm. Vậy nếu kiểm kê phát hiện “Số lượng 

trên sổ sách” thấp hơn “Số lượng kiểm kê thực tế”, thì quản lý Chris có thể sử dụng chức năng nào của “Hệ 

thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn uống” để điều chỉnh số lượng tồn kho  

(A) 62E.Quản lý kiểm kê điều chỉnh giảm  

(B) 67J.Phân tích thay đổi chứng từ  

(C) 62E.Quản lý kiểm kê điều chỉnh tăng  

(D) 85V.Phân tích nhập hao sản phẩm。 

(D) 56. Chức năng nào sau đây có thể tổng hợp dữ liệu quyết toán “85B.Khóa sổ nhập hao tồn” theo chủng 

loại sản phẩm  

(A) Phân tích bán hàng theo sản phẩm  

(B) Phân tích mua nguyên vật liệu  

(C) Phân tích mua hàng từ nhà cung cấp  

(D) Phân tích nhập hao sản phẩm。 

(A) 57. Chức năng nào sau đây có thể truy vấn số lượng tồn kho và chi phí bán hàng của từng sản phẩm trong 

một tháng  

(A) Khóa sổ nhập hao tồn  

(B) Phân tích nhập hao sản phẩm  

(C) Phân tích thay đổi chứng từ  

(D) Quản lý nguyên vật liệu và sản phẩm。 

(B) 58. Chức năng nào sau đây có thể truy vấn số lượng tồn kho và chi phí bán hàng trong một tháng theo 

phân loại sản phẩm chính  

(A) Khóa sổ nhập hao tồn  

(B) Phân tích nhập hao sản phẩm  

(C) Phân tích thay đổi chứng từ  

(D) Quản lý nguyên vật liệu và sản phẩm。 

(C) 59. Chức năng nào sau đây có thể truy vấn trạng thái của từng giao dịch bán hàng, mua hàng,... trong một 

ngày  

(A) Khóa sổ nhập hao tồn  

(B) Phân tích nhập hao sản phẩm  

(C) Phân tích thay đổi chứng từ  

(D) Quản lý nguyên vật liệu và sản phẩm。 

(A) 60. Nếu cần tăng giá cuối kỳ của một mặt hàng, để điều chỉnh sai số ở phần thập phân của số bình quân 

gia quyền mỗi tháng, thì phải sử dụng chức năng nào của hệ thống  

(A) Quản lý kiểm kê điều chỉnh tăng  

(B) Quản lý kiểm kê điều chỉnh giảm  

(C) Phân tích thay đổi chứng từ  

(D) Khóa sổ nhập hao tồn。 
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(C) 61. Sau khi thêm một Phiếu điều chỉnh tăng của một mặt hàng, có thể sử dụng chức năng nào trong hệ 

thống để truy vấn đơn giá trung bình có trọng số của mặt hàng đó  

(A) Quản lý kiểm kê điều chỉnh tăng  

(B) Phân tích thay đổi chứng từ  

(C) Khóa sổ nhập hao tồn  

(D) Phân tích nhập hao sản phẩm。 

(A) 62. Khi Số lượng trên sổ sách thấp hơn Số lượng kiểm kê thực tế, thì cần điều chỉnh lượng tồn kho như 

thế nào để thống nhất số lượng nguyên vật liệu  

(A) Thêm mới Phiếu kiểm kê lãi  

(B) Thêm mới Phiếu kiểm kê lỗ  

(C) Thêm mới Phiếu điều chỉnh tăng  

(D) Thêm mới Phiếu điều chỉnh giảm。 

(A) 63. Nếu cần thêm mới một Phiếu kiểm kê lãi để điều chỉnh tồn kho, thì phải sử dụng chức năng nào trong 

hệ thống  

(A) Quản lý kiểm kê điều chỉnh tăng  

(B) Quản lý kiểm kê điều chỉnh giảm  

(C) Phân tích thay đổi chứng từ  

(D) Khóa sổ nhập hao tồn。 

(C) 64. Sau khi thêm mới một Phiếu kiểm kê lãi, có thể sử dụng chức năng nào trong hệ thống để truy vấn số 

tiền cuối kỳ chính xác  

(A) Quản lý kiểm kê điều chỉnh tăng  

(B) Phân tích thay đổi chứng từ  

(C) Khóa sổ nhập hao tồn  

(D) Phân tích nhập hao sản phẩm。 

(B) 65. Nếu cần giảm giá cuối kỳ của một mặt hàng, để điều chỉnh sai số ở phần thập phân của số bình quân 

gia quyền mỗi tháng, thì phải sử dụng chức năng nào của hệ thống  

(A) Quản lý kiểm kê điều chỉnh tăng  

(B) Quản lý kiểm kê điều chỉnh giảm  

(C) Phân tích thay đổi chứng từ  

(D) Khóa sổ nhập hao tồn。 

(C) 66. Sau khi thêm một Phiếu điều chỉnh giảm của một mặt hàng, có thể sử dụng chức năng nào trong hệ 

thống để truy vấn số tiền cuối kỳ của mặt hàng đó  

(A) Quản lý kiểm kê điều chỉnh tăng  

(B) Phân tích thay đổi chứng từ  

(C) Khóa sổ nhập hao tồn  

(D) Phân tích nhập hao sản phẩm。 

(B) 67. Khi Số lượng trên sổ sách cao hơn Số lượng kiểm kê thực tế, thì cần điều chỉnh lượng tồn kho như thế 

nào để thống nhất số lượng nguyên vật liệu  

(A) Thêm mới Phiếu kiểm kê lãi  

(B) Thêm mới Phiếu kiểm kê lỗ  

(C) Thêm mới Phiếu điều chỉnh tăng  

(D) Thêm mới Phiếu điều chỉnh giảm。 
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(B) 68. Nếu cần thêm mới một Phiếu kiểm kê lỗ để điều chỉnh tồn kho, thì phải sử dụng chức năng nào trong 

hệ thống  

(A) Quản lý kiểm kê điều chỉnh tăng  

(B) Quản lý kiểm kê điều chỉnh giảm  

(C) Phân tích thay đổi chứng từ  

(D) Khóa sổ nhập hao tồn。 

(C) 69. Sau khi thêm mới một Phiếu kiểm kê lỗ, có thể sử dụng chức năng nào trong hệ thống để truy vấn số 

tiền cuối kỳ chính xác  

(A) Quản lý kiểm kê điều chỉnh tăng  

(B) Phân tích thay đổi chứng từ  

(C) Đóng tài khoản nhập hao tồn  

(D) Phân tích nhập hao sản phẩm。 

(B) 70. Quản lý Chris muốn sử dụng “Mô-đun sổ cái chung” để tiến hành “Phân tích chi phí hoặc lãi lỗ trong 

năm, Phân tích chi phí hoặc lãi lỗ cùng kỳ, Phân tích lãi lỗ dự án, v.v.” Xin hỏi chức năng nào trong “Hệ 

thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn uống” có thể đáp ứng các mục tiêu trên  

(A) 91F.Quản lý tài khoản ngân hàng  

(B) 25A.Quản lý phiếu kế toán hằng ngày  

(C) 12O.Quản lý phiếu kế toán chờ bù trừ  

(D) 92A.Quản lý tài khoản kế toán。 

(D) 71. Chức năng nào sau đây không thuộc “Mô-đun quản lý sổ cái chung”  

(A) 91F.Quản lý tài khoản ngân hàng  

(B) 12A.Quản lý mẫu phiếu kế toán  

(C) 25A.Quản lý phiếu kế toán hằng ngày  

(D) 16A.Phân tích chi phí trong năm。 

(C) 72. Trong “Hệ thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn uống”, Mô-đun quản lý sổ cái chung bao gồm các chức 

năng nào sau đây: (1) 91F.Quản lý tài khoản ngân hàng; (2) 12A.Quản lý mẫu phiếu kế toán; (3) 25A.Quản 

lý phiếu kế toán hằng ngày; (4) 16A.Phân tích chi phí trong năm; (5) 92A.Quản lý tài khoản kế toán  

(A) 1234  

(B) 2345  

(C) 1235  

(D) 12345。 

(B) 73. Trong “Hệ thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn uống”, tính năng “Phiếu kế toán” nào có thể dùng để xử 

lý tài khoản kế toán cần phải bù trừ, ví dụ như “Khoản tạm chi” cho nhân viên đi công tác  

(A) Tài khoản kế toán cấp 2  

(B) Bút toán bù trừ  

(C) Mẫu phiếu kế toán  

(D) Quản lý tài khoản kế toán。 

(A) 74. Trong “Hệ thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn uống”, tính năng “Phiếu kế toán” nào có thể dùng để 

chọn mã khách hàng, mã nhà cung cấp, mã nhân viên và tài khoản ngân hàng theo các tài khoản kế toán 

khác nhau  

(A) Tài khoản kế toán cấp 2  

(B) Bút toán bù trừ  

(C) Mẫu phiếu kế toán  

(D) Quản lý tài khoản kế toán。 
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(A) 75. Hằng tháng, Tiệm bánh su PAPA PUFFS đều định kỳ tiến hành khử trùng trong cửa hàng. Vì vậy, để 

tiết kiệm thời gian nhập phiếu kế toán, có thể sử dụng chức năng nào trong hệ thống này để giúp nhân viên 

kế toán nâng cao hiệu quả làm việc  

(A) 12A.Quản lý mẫu phiếu kế toán  

(B) 12O.Phân tích phiếu kế toán chờ bù trừ  

(C) 25A.Quản lý phiếu kế toán hằng ngày  

(D) 92A.Quản lý tài khoản kế toán。 

(B) 76. Hôm nay Tiệm bánh su PAPA PUFFS rất đông khách, mới qua trưa mà trong cửa hàng đã bán hết sạch 

bánh su, nên quản lý quyết định mua gấp bột mì về làm bánh su để đáp ứng nhu cầu của khách. Quản lý đã 

đưa cho nhân viên 1000 Đài tệ để đi mua hàng trước, đợi nhân viên trở về thì sẽ cấn trừ (bù trừ) công nợ 

sau. Xin hỏi có thể sử dụng chức năng nào của hệ thống này để truy vấn phiếu kế toán chờ bù trừ của 1000 

đồng lần này  

(A) 12A.Quản lý mẫu phiếu kế toán  

(B) 12O.Phân tích phiếu kế toán chờ bù trừ  

(C) 91F.Quản lý tài khoản ngân hàng  

(D) 95A.Quản lý dữ liệu nhân viên。 

(C) 77. Đối với một nhà hàng thì bất kể là chi phí quảng cáo tiếp thị, chi phí mua dụng cụ ăn mới, hay chi phí 

trả lương cho nhân viên, v.v., thì kế toán đều phải cần phải nhập dữ liệu vào phiếu kế toán liên quan, để ghi 

chép đầy đủ sổ sách tài chính của nhà hàng. Xin hỏi có thể thông qua chức năng nào của hệ thống này để 

thực hiện tác vụ ghi chép nêu trên, nhằm hỗ trợ duy trì hoạt động tổng thể của nhà hàng  

(A) 12A.Quản lý mẫu phiếu kế toán  

(B) 12O.Phân tích phiếu kế toán chờ bù trừ  

(C) 25A.Quản lý phiếu kế toán hằng ngày  

(D) 25M.Phân tích tổng hợp phiếu kế toán。 

(C) 78. Trong “Hệ thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn uống”, tính năng “Phiếu kế toán” nào có thể dùng để xử 

lý nhanh các phiếu kế toán phát sinh trùng lặp hàng tháng, nhằm tiết kiệm thời gian  

(A) Tài khoản kế toán cấp 2  

(B) Bút toán bù trừ  

(C) Mẫu phiếu kế toán  

(D) Quản lý tài khoản kế toán。 

(C) 79. Một chức năng trong “Mô-đun quản lý sổ cái chung” của “Hệ thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn 

uống”, có thể dùng để nhập phiếu kế toán, cũng có thể chuyển tự động từ các tác vụ khác sang, đây cũng là 

chức năng mà nhân viên kế toán sử dụng hằng ngày. Xin hỏi chức năng được đề cập trên đây là chức năng 

nào trong “Mô-đun quản lý sổ cái chung” của “Hệ thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn uống”  

(A) 91F.Quản lý tài khoản ngân hàng  

(B) 12A.Quản lý mẫu phiếu kế toán  

(C) 25A.Quản lý phiếu kế toán hằng ngày  

(D) 16A.Phân tích chi phí trong năm。 

(D) 80. Một chức năng trong “Mô-đun quản lý sổ cái chung” của “Hệ thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn 

uống”, có thể sàng lọc các điều kiện của danh mục phiếu kế toán, đây cũng chính là công cụ phân tích tốt 

nhất dành cho nhân viên kế toán. Xin hỏi chức năng được đề cập trên đây là chức năng nào trong  “Mô-

đun quản lý sổ cái chung” của “Hệ thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn uống”  

(A) 91F.Quản lý tài khoản ngân hàng  

(B) 12A.Quản lý mẫu phiếu kế toán  

(C) 25A.Quản lý phiếu kế toán hằng ngày  

(D) 25M.Phân tích tổng hợp phiếu kế toán。 
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(A) 81. “Tiệm bánh su PAPA PUFFS” ngày càng đông khách, quản lý Chris muốn sử dụng chức năng của hệ 

thống này để tiến hành phân tích các tài khoản kế toán trên phiếu kế toán theo ngày tháng năm, nhằm tiện 

theo dõi chi tiết giao dịch của từng phiếu kế toán. Xin hỏi chức năng được đề cập trên đây là chức năng 

nào trong “Mô-đun quản lý sổ cái chung” của “Hệ thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn uống”  

(A) 25M.Phân tích tổng hợp phiếu kế toán  

(B) 91F.Quản lý tài khoản ngân hàng  

(C) 12O.Quản lý phiếu kế toán chờ bù trừ  

(D) 92A.Quản lý tài khoản kế toán。 

(C) 82. Để tăng tính đa dạng sản phẩm của “Tiệm bánh su PAPA PUFFS”, quản lý Chris đã đi Đài Nam để tìm 

đối tác cung cấp, nhân viên kế toán đã tạm chi 3000 Đài tệ công tác phí cho Chris. Ba ngày sau, quản lý 

Chris trở về và nói với kế toán rằng công tác phí chỉ dùng hết 2000 Đài tệ, do đó đã trả lại 1000 Đài tệ tiền 

mặt. Nhân viên kế toán sẽ sử dụng chức năng “Phân tích phiếu kế toán chờ bù trừ” để cấn trừ “khoản tạm 

chi”. Xin hỏi quy trình xử lý phiếu kế toán chờ bù trừ nêu trên, có liên quan đến các chức năng nào trong 

“Hệ thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn uống”: (1) 91F.Quản lý tài khoản ngân hàng; (2) 25A.Quản lý phiếu 

kế toán hằng ngày; (3) 12O.Quản lý phiếu kế toán chờ bù trừ; (4) 12A.Quản lý mẫu phiếu kế toán; (5) 

92A.Quản lý tài khoản kế toán  

(A) 123  

(B) 234  

(C) 235  

(D) 12345。 

(D) 83. Do “Tiệm bánh su PAPA PUFFS” chủ yếu mua hàng từ nhà cung cấp để bán, nên nhân viên kế toán 

cần tiến hành phân tích sâu hơn đối với tài khoản “123100, Sản phẩm”. Xin hỏi có thể sử dụng chức năng 

nào của hệ thống này để để hỗ trợ tra cứu nội dung của tất cả các phiếu kế toán  

(A) 12A.Quản lý mẫu phiếu kế toán  

(B) 12O.Phân tích phiếu kế toán chờ bù trừ  

(C) 25A.Quản lý phiếu kế toán hằng ngày  

(D) 25M.Phân tích tổng hợp phiếu kế toán。 

(C) 84. Ngày 1/3/2015 quản lý Chris đi công tác Đài Trung để tìm kiếm nhà cung cấp mới, nhân viên kế toán 

đã chi 3000 Đài tệ cho Chris. Ba ngày sau, quản lý Chris trở về và nói với kế toán rằng công tác phí chỉ 

dùng hết 2000 Đài tệ, do đó đã trả lại 1000 Đài tệ tiền mặt. Trước hết, kế toán sẽ sử dụng cài đặt nhóm 

“92A.Quản lý tài khoản kế toán” để thêm một phiếu kế toán mới với tên tài khoản kế toán là “Khoản tạm 

chi”, sau đó tiến hành “sao chép và bù trừ” từ phiếu kế toán công tác của quản lý Chris, để hoàn thành việc 

cấn trừ chính xác trong phiếu. Vậy lúc này “Bút toán” của “Phiếu kế toán bù trừ” trong “Hệ thống quản lý 

hậu cần dịch vụ ăn uống” sẽ là gì  

(A) Nợ: tạm chi 2000; Có: tiền mặt 1000  

(B) Nợ: tạm chi 1000; Có: tiền mặt 2000  

(C) Nợ: chi phí đi lại 2000, tiền mặt 1000; Có: tạm chi 3000  

(D) Nợ: chi phí đi lại 1000, tiền mặt 2000; Có: tạm chi 3000。 

(B) 85. Quản lý Chris muốn truy vấn phiếu kế toán “201501010003” trong hệ thống, và muốn biết số tiền gửi 

ngân hàng trong phiếu kế toán đó. Xin hỏi Quản lý Chris cần sử dụng chức năng nào trong “Hệ thống quản 

lý hậu cần dịch vụ ăn uống” để đạt được mục tiêu trên  

(A) 91F.Quản lý tài khoản ngân hàng  

(B) 25M.Phân tích tổng hợp phiếu kế toán  

(C) 12A.Quản lý mẫu phiếu kế toán  

(D) 92A.Quản lý tài khoản kế toán。 

 



中華企業資源規劃學會 專業認證 

ERP 基礎檢定考試(術科)-參考題型-Tiế ng Viế  t 
 

14 

(B) 86. Ngày 1/3/2015 quản lý Chris đi công tác Đài Trung để tìm kiếm nhà cung cấp mới, nhân viên kế toán 

đã chi 3000 Đài tệ cho Chris. Ba ngày sau, quản lý Chris trở về và nói với kế toán rằng công tác phí chỉ 

dùng hết 2000 Đài tệ, do đó đã trả lại 1000 Đài tệ tiền mặt. Vậy nhân viên kế toán phải tiến hành cấn trừ số 

liệu trên sổ sách như thế nào  

(A) Tạo phiếu kế toán trước, sau đó chờ bù trừ, rồi tiến hành hạch toán bù trừ  

(B) Tạo phiếu kế toán trước, sau đó hạch toán bù trừ, rồi tiến hành bù trừ  

(C) Tạo bút toán hạch toán bù trừ trước, sau đó chờ bù trừ, rồi tạo phiếu kế toán  

(D) Tạo bút toán hạch toán bù trừ trước, sau đó chờ bù trừ, rồi tạo phiếu kế toán。 

(A) 87. “Hệ thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn uống” bao gồm 3 loại báo cáo chính, bao gồm Chi phí, Lãi lỗ và 

Bảng cân đối kế toán, ngoài ra còn có thể giúp quản lý Chris phân tích sâu hơn về hiệu quả kinh doanh 

trong mùa cao điểm và thấp điểm. Xin hỏi mô-đun nào trong “Hệ thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn uống” 

có thể đạt được mục đích trên: (1) Mô-đun tài chính; (2) Mô-đun mua hàng; (3) Mô-đun sản xuất; (4) Mô-

đun tồn kho  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 

(D) 88. “Tiệm bánh su PAPA PUFFS” khai trương đến nay (10/01/2015) đã gần 2 năm rồi, quản lý Chris 

muốn xem “Tài sản và nợ phải trả trong từng tháng” của năm 2014. Vậy quản lý Chris cần sử dụng chức 

năng nào trong “Hệ thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn uống” để tra cứu ra dữ liệu nêu trên  

(A) 16A.Phân tích chi phí trong năm  

(B) 17V.Phân tích lãi lỗ dự án  

(C) 16C.Phân tích chi phí cùng kỳ  

(D) 18A.Khóa sổ cân đối kế toán。 

(A) 89. Quản lý Chris muốn kiểm tra “Chi tiết về các hạng mục doanh số bán hàng” trong tháng 10 năm 2014. 

Vậy quản lý Chris cần sử dụng chức năng nào trong “Hệ thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn uống” để tra 

cứu ra dữ liệu nêu trên  

(A) 17A.Phân tích lãi lỗ trong năm  

(B) 17V.Phân tích lãi lỗ dự án  

(C) 16C.Phân tích chi phí cùng kỳ  

(D) 18A.Khóa sổ tài khoản Tài sản và Nợ phải trả。 

(C) 90. (1) 18A.Khóa sổ tài khoản Tài sản và Nợ phải trả; (2) 92A.Quản lý tài khoản kế toán; (3) 17V.Phân 

tích lãi lỗ dự án; (4) 16C.Phân tích chi phí trong cùng kỳ (5) 25A.Quản lý phiếu kế toán hằng ngày. Xin hỏi 

những tùy chọn nào bên trên thuộc “Mô-đun tài chính”  

(A) 123  

(B) 234  

(C) 134  

(D) 345。 

(A) 91. Quản lý Chris muốn kiểm tra “Tài sản và nợ phải trả trong tháng 10” năm 2014 của “Tiệm bánh su 

PAPA PUFFS”. Vậy quản lý Chris cần sử dụng chức năng nào trong “Hệ thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn 

uống” để tra cứu ra dữ liệu nêu trên  

(A) 18A.Khóa sổ tài khoản Tài sản và Nợ phải trả  

(B) 16A.Phân tích chi phí trong năm  

(C) 17V.Phân tích lãi lỗ dự án  

(D) 16C.Phân tích chi phí cùng kỳ。 
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(B) 92. “Tiệm bánh su PAPA PUFFS” khai trương đến nay đã gần 2 năm rồi, quản lý Chris muốn xem toàn bộ 

chi phí liên quan trong năm 2014, ví dụ như chi phí tiền lương, chi phí ăn uống, chi phí đi lại, chi phí vận 

chuyển, chi phí quảng cáo, chi phí thuê và chi phí bán hàng, v.v. Vậy quản lý Chris cần sử dụng chức năng 

nào trong “Hệ thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn uống” để tra cứu tình hình chi phí của các hạng mục nêu 

trên trong năm 2014  

(A) 18A.Khóa sổ tài khoản Tài sản và Nợ phải trả  

(B) 16A.Phân tích chi phí trong năm  

(C) 17V.Phân tích lãi lỗ dự án  

(D) 16C.Phân tích chi phí cùng kỳ。 

(C) 93. Trong “Mô-đun tài chính”, chức năng nào sau đây có thể được sử dụng để “căn cứ vào mã dự án trong 

phiếu kế toán để tổng hợp thành Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lãi lỗ, Doanh thu, Số dư của tài khoản phải 

thu/phải trả: (1) 16A.Phân tích chi phí trong năm; (2) 16C.Phân tích chi phí cùng kỳ; (3) 17V.Phân tích lãi 

lỗ dự án; (4) 17C.Phân tích lãi lỗ cùng kỳ  

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4。 

(C) 94. “Tiệm bánh su PAPA PUFFS” khai trương đến nay đã gần 2 năm rồi, quản lý Chris muốn so sánh tình 

hình “chi phí bán hàng” của đợt Ngày của Mẹ (tháng 5) năm nay với dịp Ngày của Mẹ (tháng 5) năm 

ngoái. Vậy quản lý Chris cần sử dụng chức năng nào trong “Mô-đun tài chính” để tra cứu ra dữ liệu nêu 

trên  

(A) 18A.Khóa sổ tài khoản Tài sản và Nợ phải trả  

(B) 16A.Phân tích chi phí trong năm  

(C) 16C.Phân tích chi phí cùng kỳ  

(D) 17V.Phân tích lãi lỗ dự án。 

(A) 95. “Tiệm bánh su PAPA PUFFS” khai trương đến nay đã gần 2 năm rồi, quản lý Chris muốn so sánh tình 

hình “doanh thu bán hàng” của đợt Ngày của Cha (tháng 8) năm nay với dịp Ngày của Cha (tháng 8) năm 

ngoái. Vậy quản lý Chris cần sử dụng chức năng nào trong “Mô-đun tài chính” để tra cứu ra dữ liệu nêu 

trên  

(A) 17C.Phân tích lãi lỗ cùng kỳ  

(B) 16A.Phân tích chi phí trong năm  

(C) 16C.Phân tích chi phí cùng kỳ  

(D) 17V.Phân tích lãi lỗ dự án。 

(D) 96. Để tạo ra lợi nhuận cao hơn, việc tiết giảm chi phí là cách thức trực tiếp nhất. Vì vậy, dịp cuối năm 

này Tiệm bánh su PAPA PUFFS dự kiến xem xét lại các khoản chi phí trong cả năm, để trong năm sau có 

thể tiết kiệm được những chi phí không cần thiết. Xin hỏi có thể sử dụng chức năng nào trong hệ thống này 

dùng để xem xét chi phí trong cả năm: (1) 16A.Phân tích chi phí trong năm; (2) 17C.Phân tích lãi lỗ cùng 

kỳ; (3) 16C.Phân tích chi phí cùng kỳ; (4) 17A.Phân tích lãi lỗ trong năm  

(A) 12  

(B) 23  

(C) 34  

(D) 14。 
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(B) 97. Quản lý Chris muốn biết tình hình doanh thu chương trình “Dự án khuyến mãi” trong dịp Ngày của 

Mẹ và Ngày của Cha năm nay, bao gồm Báo cáo lãi lỗ dự án cũng như tình trạng ghi nhận các khoản phải 

thu và phải trả phát sinh từ dự án. Vậy quản lý Chris cần dụng chức năng nào trong “Mô-đun tài chính” để 

tra cứu ra dữ liệu nêu trên  

(A) 18A.Khóa sổ tài khoản Tài sản và Nợ phải trả  

(B) 17V.Phân tích lãi lỗ dự án  

(C) 16A.Phân tích chi phí trong năm  

(D) 16C.Phân tích chi phí cùng kỳ。 

(B) 98. “Tiệm bánh su PAPA PUFFS” khai trương đến nay đã gần 2 năm rồi, quản lý Chris muốn sử dụng các 

chức năng của “Mô đun tài chính” để tìm hiểu toàn bộ chi phí liên quan trong năm 2014, ví dụ như chi phí 

tiền lương, chi phí ăn uống, chi phí đi lại, chi phí vận chuyển, chi phí quảng cáo, chi phí thuê và chi phí 

bán hàng, v.v. Xin hỏi chức năng nào sau đây không có trong “Mô đun tài chính”  

(A) 18A.Khóa sổ tài khoản Tài sản và Nợ phải trả  

(B) 92A.Quản lý tài khoản kế toán  

(C) 17V.Phân tích lãi lỗ dự án  

(D) 16C.Phân tích chi phí cùng kỳ。 

(D) 99. Quản lý Chris muốn kiểm tra số tiền của tài khoản chi phí trong cả năm 2014. Xin hỏi khi quản lý 

Chris nhấp vào bất kỳ “Tài khoản kế toán” nào trong chức năng “16A. Phân tích chi phí trong năm”, thì sẽ 

liên kết tới 2 chức năng nào sau đây, để theo dõi các chi tiết giao dịch liên quan: (1) 16A.Phân tích chi phí 

trong năm; (2) 25M.Phân tích tổng hợp phiếu kế toán; (3) 17V.Phân tích lãi lỗ dự án; (4) 25A.Quản lý 

phiếu kế toán hằng ngày  

(A) 12  

(B) 23  

(C) 13  

(D) 24。 

(B) 100. Quản lý Chris muốn kiểm tra số tiền của tài khoản chi phí trong cả năm 2013. Xin hỏi khi quản lý 

Chris nhấp vào bất kỳ “Tài khoản kế toán” nào trong chức năng “17A. Phân tích lãi lỗ trong năm”, thì sẽ 

liên kết tới 2 chức năng nào sau đây, để theo dõi các chi tiết giao dịch liên quan: (1) 25A.Quản lý phiếu kế 

toán hằng ngày; (2) 16A.Phân tích chi phí trong năm; (3) 25M.Phân tích tổng hợp phiếu kế toán; (4) 

17V.Phân tích lãi lỗ dự án  

(A) 12  

(B) 13  

(C) 24  

(D) 14。 

(B) 101. Tháng 12 hằng năm là dịp xúc tiến dự án khuyến mãi dịp Giáng sinh của Tiệm bánh su PAPA 

PUFFS. Để phân tích hiệu quả quảng cáo tiếp thị hằng năm, có thể sử dụng những chức năng nào của hệ 

thống này để hỗ trợ nắm bắt “Doanh thu và chi phí” của dự án Giáng sinh năm nay, và so sánh với dự án 

năm ngoái (1) 17C.Phân tích lãi lỗ cùng kỳ; (2) 16C.Phân tích chi phí cùng kỳ; (3) 16A.Phân tích chi phí 

trong năm (4) 17V.Phân tích lãi lỗ dự án  

(A) 12  

(B) 14  

(C) 34  

(D) 23。 
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(A) 102. Quản lý Chris muốn kiểm tra chi tiết từng hạng mục doanh thu bán hàng trong tháng 8 năm 2015. 

Sau khi quản lý Chris nhấp vào mục “Hàng bán trả lại” trong chức năng “17A.Phân tích lãi lỗ trong năm”, 

thì sẽ liên kết đến chức năng “25M.Phân tích tổng hợp phiếu kế toán”. Xin hỏi sau khi quản lý Chris nhấp 

vào “Mã phiếu kế toán” bất kỳ, sẽ liên kết đến chức năng nào sau đây  

(A) 25A.Quản lý phiếu kế toán hằng ngày  

(B) 16A.Phân tích chi phí trong năm  

(C) 17V.Phân tích lãi lỗ dự án  

(D) 18A.Khóa sổ tài khoản Tài sản và Nợ phải trả。 

(D) 103. Quản lý Chris muốn kiểm tra tình hình “Tài sản và nợ phải trả trong tháng 10” năm 2014 của “Tiệm 

bánh su PAPA PUFFS”. Xin hỏi sau khi quản lý Chris sử dụng chức năng “18A.Khóa sổ tài khoản Tài sản 

và Nợ phải trả”, sẽ hiển thị tên của các hạng mục tài khoản kế toán nào: (1) Tiền mặt hiện có; (2) Chi phí 

phải trả; (3) Khoản tạm chi; (4) Khoản phải thu; (5) Trang thiết bị  

(A) 1234  

(B) 1235  

(C) 2345  

(D) 12345。 

(B) 104. Trong Hệ thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn uống Gaoming, bảng biểu nào được sử dụng để phân tích 

hành vi mua hàng từ nhà cung cấp, ví dụ như lần mua hàng gần nhất, tần suất mua hàng, số tiền mua hàng, 

đồng thời hỗ trợ nhà quản lý đánh giá mức độ phụ thuộc vào nhà cung cấp?  

(A) Bảng biểu phân tích chênh lệch giá mua  

(B) Bảng biểu phân tích RFM nhà cung cấp  

(C) Bảng biểu phân tích ABC nguyên vật liệu  

(D) Bảng biểu phân tích chi phí và giá thị trường。 

(A) 105. Trong Hệ thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn uống Gaoming, báo cáo nào được sử dụng để phân tích 

hành vi mua sắm của khách hàng, ví dụ như lần mua hàng gần nhất, tần suất mua hàng, số tiền mua hàng, 

đồng thời hỗ trợ nhà quản lý đánh giá nhóm khách hàng chất lượng?  

(A) Bảng biểu phân tích RFM khách hàng  

(B) Bảng biểu phân tích RFM nhà cung cấp  

(C) Bảng biểu phân tích ABC nguyên vật liệu  

(D) Bảng biểu phân tích ABC khách hàng。 

(A) 106. Nếu có 2 khách hàng A và B, trong đó khách hàng A mua hàng lần gần nhất là vào tuần trước, tháng 

này đã mua hàng 5 lần, số tiền mua hàng là 10 nghìn Đài tệ; khách hàng B mua hàng lần gần nhất là vào 

tháng trước, tháng này đã mua hàng 1 lần, số tiền mua hàng là 1 nghìn Đài tệ. Xin hỏi theo phân tích RFM 

thì khách hàng nào là khách hàng chất lượng hơn?  

(A) Khách hàng A  

(B) Khách hàng B  

(C) Không thể so sánh  

(D) Nhận định chủ quan, tùy sở thích của chủ tiệm。 

(D) 107. Trong Hệ thống quản lý hậu cần dịch vụ ăn uống Gaoming, bảng biểu nào được sử dụng để phân tích 

tỷ trọng doanh số bán hàng của từng sản phẩm ở thời điểm nhất định, đồng thời hỗ trợ nhà quản lý đánh 

giá tầm quan trọng của sản phẩm?  

(A) Bảng biểu phân tích RFM khách hàng  

(B) Bảng biểu phân tích RFM nhà cung cấp  

(C) Bảng biểu phân tích ABC nguyên vật liệu  

(D) Bảng biểu phân tích ABC sản phẩm。 
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(C) 108. Nếu đơn giá mua lần trước của một sản phẩm là 20 Đài tệ, đơn giá mua lần này là 23 Đài tệ, như vậy 

mức tăng giá của sản phẩm này là bao nhiêu?  

(A) 20%  

(B) 16.67%  

(C) 15%  

(D) 12.5%。 

(C) 109. Trong phần “Phân tích ABC sản phẩm”, cấp độ A được đặt là “80%”, cấp độ B được đặt là “10%”, 

trong kỳ này doanh số bán bánh kem chanh chiếm 5%, doanh số bán bánh kem phô mai chiếm 10%, doanh 

số bán bánh kem sô-cô-la chiếm 30%, doanh số bán bánh kem khoai môn chiếm 55%. Vậy sản phẩm nào 

sau đây sẽ được xếp vào cấp độ C  

(A) Bánh kem phô mai  

(B) Bánh kem chanh  

(C) Bánh kem phô mai, bánh kem chanh  

(D) Bánh kem sô-cô-la。 

(A) 110. Chức năng và mục đích chủ yếu của Bảng biểu phân tích chênh lệch giá mua là gì?  

(A) So sánh chênh lệch giá giữa hai lần gần nhất của cùng một sản phẩm hoặc nguyên vật liệu trong một 

tháng cụ thể  

(B) Phân tích mức độ quan trọng của sản phẩm  

(C) Phân tích mức độ quan trọng của nguyên vật liệu  

(D) So sánh chi phí mua hàng hoá hoặc chi phí sản xuất thành phẩm với giá thị trường。 

(B) 111. Mô tả nào sau đây là đúng về Bảng biểu phân tích chênh lệch giá mua?  

(A) Phân tích mức độ quan trọng của sản phẩm  

(B) Mức tăng = (Đơn giá lần này - Đơn giá lần trước) / Đơn giá lần trước  

(C) Nếu một sản phẩm có 3 mục dữ liệu mua hàng trong các ngày tương ứng là 2/8, 5/8 và 10/8, thì phân 

tích chênh lệch mua hàng sẽ tính toán dữ liệu của ngày 5/8 và ngày 9/8.  

(D) Nếu đơn giá mua lần trước của một sản phẩm là 10 Đài tệ, đơn giá mua lần này là 12 Đài tệ, thì mức 

tăng giá của sản phẩm này là 16.67%。 

(B) 112. Mô tả nào sau đây là sai về Bảng biểu phân tích RFM khách hàng?  

(A) Chúng ta cần phải dành nhiều nguồn lực hơn cho khách hàng có điểm RFM cao hơn  

(B) Chúng ta cần phải dành nhiều nguồn lực hơn cho những khách hàng có điểm RFM thấp hơn  

(C) Khoảng cách giữa lần giao dịch gần nhất và lần giao dịch trước đó với khách hàng cụ thể càng ngắn 

càng tốt, điểm RFM sẽ càng cao  

(D) Số tiền, số lần giao dịch gần đây với khách hàng cụ thể càng cao càng tốt, điểm RFM sẽ càng cao.。 

(D) 113. Mô tả nào sau đây là sai về Bảng biểu phân tích ABC sản phẩm?  

(A) Có thể thiết lập tối đa 3 cấp độ  

(B) Tỷ lệ lũy kế của cấp độ C là 100% trừ đi tỷ lệ lũy kế của cấp độ A và B.  

(C) Trước hết cần tính số tiền bán hàng của từng sản phẩm và tỷ lệ phần trăm tính trên tổng doanh số bán 

hàng.  

(D) Sắp xếp theo mã sản phẩm để xem % trên tổng doanh số bán hàng. Nếu ở trong phạm vi % của cấp độ 

A thì cấp độ sản phẩm là A。 

(C) 114. Trong phần “Phân tích ABC sản phẩm”, cấp độ A được đặt là “70%”, cấp độ B được đặt là “10%”, 

trong kỳ này doanh số bán bánh kem chanh chiếm 20%, doanh số bán bánh kem phô mai chiếm 30%, 

doanh số bán bánh kem sô-cô-la chiếm 40%, doanh số bán bánh kem khoai môn chiếm 10%. Vậy sản 

phẩm nào sau đây sẽ được xếp vào cấp độ A  

(A) Bánh kem chanh, Bánh kem phô mai  

(B) Bánh kem sô-cô-la  

(C) Bánh kem sô-cô-la, Bánh kem phô mai  

(D) Bánh kem chanh。 
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(A) 115. “Phân tích RFM” lần lượt đại diện cho ba từ đơn tiếng Anh nào?  

(A) Recency, Frequency, Monetary  

(B) Recency, Frequency, Money  

(C) Rank, Frequency, Monetary Recency, Firm, Monetary  

(D) Recency, Factory, Money。 

(C) 116. Trong phần “Phân tích ABC sản phẩm”, cấp độ A được đặt là “80%”, cấp độ B được đặt là “10%”, 

trong kỳ này doanh số bán bánh kem chanh chiếm 5%, doanh số bán bánh kem phô mai chiếm 10%, doanh 

số bán bánh kem sô-cô-la chiếm 30%, doanh số bán bánh kem khoai môn chiếm 55%. Vậy sản phẩm nào 

sau đây sẽ được xếp vào cấp độ A  

(A) Bánh kem phô mai  

(B) Bánh kem sô-cô-la  

(C) Bánh kem khoai môn  

(D) Bánh kem khoai môn, Bánh kem sô-cô-la。 

(C) 117. Mô tả nào sau đây là đúng về Bảng phân tích RFM nhà cung cấp  

(A) Nhà cung cấp thuộc cấp độ A là nhà cung cấp mà chúng ta ít phụ thuộc nhất nên chúng ta không cần 

phải giữ mối quan hệ tốt với họ  

(B) Khoảng cách giữa lần giao dịch gần nhất và lần giao dịch trước đó với nhà cung cấp cụ thể càng dài 

càng tốt, điểm RFM sẽ càng cao  

(C) Số lần giao dịch gần đây với nhà cung cấp cụ thể càng nhiều càng tốt, điểm RFM sẽ càng cao.  

(D) Số tiền giao dịch gần đây với nhà cung cấp cụ thể càng ít càng tốt, điểm RFM sẽ càng cao.。 

(B) 118. Trong phần “Phân tích ABC sản phẩm”, cấp độ A được đặt là “80%”, cấp độ B được đặt là “10%”, 

trong kỳ này doanh số bán bánh kem chanh chiếm 5%, doanh số bán bánh kem phô mai chiếm 10%, doanh 

số bán bánh kem sô-cô-la chiếm 30%, doanh số bán bánh kem khoai môn chiếm 55%. Vậy sản phẩm nào 

sau đây sẽ được xếp vào cấp độ B  

(A) Bánh kem phô mai  

(B) Bánh kem sô-cô-la  

(C) Bánh kem khoai môn  

(D) Bánh kem khoai môn, Bánh kem sô-cô-la。 

(C) 119. Mô tả nào sau đây là sai về Bảng biểu phân tích chênh lệch giá mua?  

(A) Để nắm bắt chi phí mua hàng và mức tăng hoặc giảm giá mua  

(B) Mức tăng = (Đơn giá lần này - Đơn giá lần trước) / Đơn giá lần trướcđơn giá trước  

(C) Nếu một sản phẩm có 3 mục dữ liệu mua hàng trong các ngày tương ứng là 2/8, 5/8 và 10/8, thì phân 

tích chênh lệch mua hàng sẽ tính toán dữ liệu của ngày 2/8 và ngày 5/8.  

(D) Nếu đơn giá mua lần trước của một sản phẩm là 10 Đài tệ, đơn giá mua lần này là 12 Đài tệ, thì mức 

tăng giá của sản phẩm này là 20%。 

(A) 120. Mô tả nào sau đây là đúng trình tự logic của Bảng biểu phân tích ABC sản phẩm?  

(A) Tính tỷ trọng doanh số của từng sản phẩm --> Sắp xếp theo tỷ trọng doanh số của từng sản phẩm --> 

Thiết lập tỷ trọng lũy kế của từng cấp --> Thiết lập cấp độ sản phẩm, căn cứ vào tỷ trọng của các cấp độ 

sau khi sắp xếp theo tỷ trọng doanh số của các sản p  

(B) Tính tỷ trọng doanh số của các từng phẩm --> Sắp xếp theo thứ tự mã sản phẩm --> Thiết lập tỷ trọng 

lũy kế của các cấp độ --> Thiết lập cấp độ sản phẩm, căn cứ vào tỷ trọng của từng cấp độ sau khi sắp xếp 

theo mã số của từng sản phẩm  

(C) Tính tỷ trọng số lần giao dịch của từng sản phẩm --> Sắp xếp theo tỷ trọng số lần giao dịch của từng 

sản phẩm --> Thiết lập tỷ trọng lũy kế của từng cấp --> Thiết lập cấp độ sản phẩm, căn cứ vào tỷ trọng của 

các cấp độ sau khi sắp xếp theo số lần giao dịc  

(D) Không cần tính toán --> Thiết lập cấp độ sản phẩm dựa trên nhận định chủ quan của người quản lý。 


